Hình học 9 - Chương 5: Đường tròn  – Tự luận có lời giải                                                                               Cánh Diều

BÀI 4

GÓC Ở TÂM
GÓC NỘI TIẾP

1. Góc ở tâm 

Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn. 
[image: image1.png]



2. Cung. Số đo của cung

a. Cung

Mỗi phần đường tròn giới hạn bởi hai điểm 
[image: image2.wmf],

AB

 trên đường tròn gọi là cung 
[image: image3.wmf]AB

, kí hiệu là 
[image: image4.wmf]»
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.

[image: image5.png]



Chú ý:


( Cung nằm bên trong góc ở tâm 
[image: image6.wmf]AOB

 được gọi là cung nhỏ, kí hiệu là 
[image: image7.wmf]¼
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. Ta còn nói 
[image: image8.wmf]¼
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 là cung bị chắn bởi góc 
[image: image9.wmf]AOB

 hay góc 
[image: image10.wmf]AOB

 chắn cung nhỏ 
[image: image11.wmf]AmB

.


( Cung nằm bên ngoài góc ở tâm 
[image: image12.wmf]AOB

 gọi là cung lớn, kí hiệu là 
[image: image13.wmf]¼

AnB

.

b. Số đo của cung


( Số đo của cung nhỏ bằng số đo góc ở tâm chắn cung đó.

( Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa 
[image: image14.wmf]0
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 và số đo cung nhỏ (có chung hai đầu mút với cung lớn)

( Số đo của nửa đường tròn bằng 
[image: image15.wmf]0
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. 

( Số đo cung 
[image: image16.wmf]AB

, kí hiệu là sđ
[image: image17.wmf]»
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Nhận xét:


( Khi hai mút của cung trùng nhau ta có “cung không” với số đo 
[image: image18.wmf]0
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 và cung cả đường tròn có số đo bằng 
[image: image19.wmf]0
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.

( Cung nhỏ có số đo nhỏ hơn 
[image: image20.wmf]0
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, cung lớn có số đo lớn hơn 
[image: image21.wmf]0

180

. Cung nửa đường tròn có số đo bằng 
[image: image22.wmf]0

180

.

( Góc ở tâm chắn một cung mà cung đó là nửa đường tròn thì có số đo bằng 
[image: image23.wmf]0

180

.


( Trong một đường tròn (hay hai đường tròn bằng nhau), hai cung bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau. Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn được gọi là cung lớn hơn.


( Nếu 
[image: image24.wmf]C

 là điểm nằm trên cung 
[image: image25.wmf]AB

 thì sđ
[image: image26.wmf]¼
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=

 sđ
[image: image27.wmf]¼
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+

 sđ
[image: image28.wmf]»
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3. Góc nội tiếp

a. Định nghĩa:


Góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn gọi là góc nội tiếp.

Cung nằm bên trong góc nội tiếp được gọi là cung bị chắn.

Định lí: Mỗi góc ở tâm có số đo gấp hai lần số đo góc nội tiếp cùng chắn một cung.

Hệ quả: Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng 
[image: image29.wmf]0
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.
Nhận xét:


( Số đo góc nội tiếp bằng nửa số đo góc ở tâm cùng chắn một cung.


( Trong một đường tròn, các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau và ngược lại.
[image: image30.emf] 
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CHỦ ĐỀ 1

GÓC Ở TÂM
DẠNG 1

TÍNH SỐ ĐO GÓC Ở TÂM VÀ SỐ ĐO CUNG BỊ CHẮN
Phương pháp


( Đưa về cách tính số đo một góc của tam giác, tam giác.


(  Để tính số đo của cung nhỏ, ta tính số đo của góc ở tâm tương ứng.


(  Để tính số đo của cung lớn ta lấy 3600 trừ đi số đo của cung nhỏ.


(  Sử dụng tỉ số lượng giác của một góc nhọn để tính góc.

Bài 1. Tính số đo cung 
[image: image31.wmf]AB

 nhỏ trong hình vẽ dưới đây, biết rằng 
[image: image32.wmf]·
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 và 
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.
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Bài 2. Cho đường tròn 
[image: image35.wmf](

)

;

OR

. Vẽ dây 
[image: image36.wmf]2
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=

. Tính số đo của hai cung 
[image: image37.wmf]AB

.
Bài 3. Cho đường tròn 
[image: image38.wmf]O

, hai tiếp tuyến của đường tròn tại 
[image: image39.wmf]A

 và 
[image: image40.wmf]B

 cắt nhau ở 
[image: image41.wmf]M

, biết 
[image: image42.wmf]·
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.
a) Tính số đo 
[image: image43.wmf]·
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;
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.
b) Tính số đo góc ở tâm tạo bởi hai bán kính
[image: image44.wmf],

OAOB

.

c)Tính số đo cung nhỏ 
[image: image45.wmf]AB

 và số đo cung lớn 
[image: image46.wmf]AB

.

Bài 4. Trên cung nhỏ 
[image: image47.wmf]»
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 của 
[image: image48.wmf](

)
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, cho hai điểm 
[image: image49.wmf]C

 và 
[image: image50.wmf]D

 sao cho cung 
[image: image51.wmf]»
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 được chia thành ba cung bằng nhau (
[image: image52.wmf]»
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). Bán kính 
[image: image53.wmf]OC

 và 
[image: image54.wmf]OD

 cắt dây 
[image: image55.wmf]AB

 lần lượt tại 
[image: image56.wmf]E

 và 
[image: image57.wmf]F

.
a) So sánh các đoạn thẳng 
[image: image58.wmf]AE

 và 
[image: image59.wmf]BF

.
b) Chứng minh đường thẳng 
[image: image60.wmf]AB

 song song với đường thẳng 
[image: image61.wmf]CD

.
Bài 5. Cho 
[image: image62.wmf](
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 các dây 
[image: image63.wmf],,

ABCDEF

 có độ dài như sau 
[image: image64.wmf],2,3
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. Tính số đo các cung 
[image: image65.wmf],,

ABCDEF

.
BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Bài 6. Cho hình vẽ sau: 
[image: image66.png]



a) Tính số đo cung nhỏ AB
b) Tính số đo cung nhỏ AC

c) Tính số đo cung lớn BC
Bài 7. Cho hai tiếp tuyến tại A và B cuả đường tròn (O) cắt nhau tại M , biết 
[image: image67.wmf]·

0

50

AMB

=

. Tính số đo cung AB nhỏ và số đo cung AB.
Bài 8. Cho đường tròn 
[image: image68.wmf](
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. Vẽ dây 
[image: image69.wmf]AB

 sao cho số đo cung nhỏ 
[image: image70.wmf]AB

 bằng nửa số đo cung lớn 
[image: image71.wmf]AB

. Tính diện tích tam giác 
[image: image72.wmf]ABC

.
Bài 9. Cho 
[image: image73.wmf](
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 và dây cung 
[image: image74.wmf]3.
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 Kẻ 
[image: image75.wmf]OK

 vuông góc với 
[image: image76.wmf]MN

 tại 
[image: image77.wmf]K

. Tính:
a) Độ dài 
[image: image78.wmf]OK

 theo 
[image: image79.wmf]R

.
b) Số đo các góc 
[image: image80.wmf]·
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.
c) Số đo cung nhỏ và cung lớn 
[image: image81.wmf]¼
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.
Bài 10. Cho đường tròn 
[image: image82.wmf](
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, lấy điểm 
[image: image83.wmf]M

 nằm ngoài 
[image: image84.wmf](
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 sao cho 
[image: image85.wmf]2.
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 Từ 
[image: image86.wmf]M

 kẻ tiếp tuyến 
[image: image87.wmf]MA

 và 
[image: image88.wmf]MB

 với đường tròn 
[image: image89.wmf](

)
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[image: image90.wmf]A

 và 
[image: image91.wmf]B

 là các tiếp điểm) .
a) Tính 
[image: image92.wmf]·
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.
b) Tính 
[image: image93.wmf]·
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 và số đo cung nhỏ 
[image: image94.wmf]AB

.
c) Biết đoạn thẳng 
[image: image95.wmf]OM

 cắt 
[image: image96.wmf](

)
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 tại 
[image: image97.wmf]C

. Chứng minh 
[image: image98.wmf]C

 là điểm chính giữa của cung nhỏ 
[image: image99.wmf]AB

.
Bài 11. Cho hình vẽ sau: 
[image: image100.png]




a) Tính số đo cung nhỏ BC.

b) Tính số đo cung lớn AB.
Bài 12. Cho đường tròn tâm O, đường kính BC. A là điểm trên đường tròn sao cho 
[image: image101.wmf]·
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[image: image102.png]




a) Tính số đo cung lớn BC


b) So sánh hai cung nhỏ AC và AB.

Bài 13. Cho hình vẽ sau, so sánh hai cung nhỏ CD và AB. 
[image: image103.png]JAYA\
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Bài 14. Cho hình vẽ sau, với ABC là tam giác đều, O là tâm đường tròn đi qua 3 điểm A, B, C. Tính số đo các cung tạo ra trong 3 điểm A, B, C.
[image: image104.png]



Bài 15. Cho hình vẽ sau, tính số đo cung lớn AB và góc 
[image: image105.wmf]·
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.
[image: image106.png]



Bài 16. Cho hình vẽ sau, tính số đo cung nhỏ AB và cung lớn CD.
[image: image107.png]



Bài 17. Cho hình vẽ sau, tính số đo cung lớn AB.
[image: image108.png]



Bài 18. Cho hình vẽ sau: 
[image: image109.png]




a) Tính số đo cung nhỏ AB.


b) Tính góc 
[image: image110.wmf]·
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.


c) So sánh hai cung nhỏ AC và AD.

Bài 19. Cho đường tròn 
[image: image111.wmf](
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 đường kính 
[image: image112.wmf]AB

, vẽ góc ở tâm 
[image: image113.wmf]·
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 với 
[image: image114.wmf]C

 nằm trên 
[image: image115.wmf](

)
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. Vẽ dây 
[image: image116.wmf]CD

 vuông góc với 
[image: image117.wmf]AB

 và dây 
[image: image118.wmf]DE

 song song với 
[image: image119.wmf]AB

.
a) Tính số đo cung nhỏ 
[image: image120.wmf]»
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.
b) Tính số đo cung  
[image: image121.wmf]¼

CBE

. Từ đó suy ra ba điểm 
[image: image122.wmf],,

COE

 thẳng hàng.
Bài 20. Cho đường tròn 
[image: image123.wmf](

)

;

OR

. Trên đường tròn lấy lần lượt các điểm 
[image: image124.wmf],,,
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 sao cho các cung 
[image: image125.wmf],,
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 có số đo lần lượt là 
[image: image126.wmf]000
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.
a) Tính số đo các góc ở tâm chắn các cung ấy và số đo các cung sau 
[image: image127.wmf]¼
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b) Tính độ dài các dây cung 
[image: image128.wmf],,

ABBCCD

 theo 
[image: image129.wmf]R

.

 DẠNG 2

CHỨNG MINH HAI CUNG BẰNG NHAU

Phương pháp


Để chứng minh hai cung (của một đường tròn) bằng nhau ta chứng minh hai cung này có cùng một số đo

Chú ý: Trong một đường tròn, hai cung bị chắn giữa hai dây song song thì bằng nhau

Ta có: 
[image: image130.wmf]»
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Bài 1. So sánh các cung nhỏ trong hình vẽ dưới đây. Biết rằng 
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[image: image132.wmf]·
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Bài 2. Cho tam giác 
[image: image133.wmf]ABC

 cân tại 
[image: image134.wmf]A

. Vẽ dường tròn tâm 
[image: image135.wmf]O

, đường kính 
[image: image136.wmf]BC

. Đường tròn 
[image: image137.wmf](
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 cắt 
[image: image138.wmf]AB

 và 
[image: image139.wmf]AC

 lần lượt tại 
[image: image140.wmf]M

 và 
[image: image141.wmf]N

.
a) Chứng minh các cung nhỏ 
[image: image142.wmf]¼
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 và 
[image: image143.wmf]»
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 có số đo bằng nhau.
b) Tính 
[image: image144.wmf]·
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 biết 
[image: image145.wmf]·
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Bài 3. Cho hai đường tròn đồng tâm 
[image: image146.wmf](
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[image: image147.wmf]3

;

2

R

O

æö

ç÷

ç÷

èø

 trên đường tròn nhỏ lấy một điểm 
[image: image148.wmf]M

. Tiếp tuyến tại 
[image: image149.wmf]M

 của đường tròn nhỏ cắt đường tròn lớn tại 
[image: image150.wmf]A

 và 
[image: image151.wmf]B

. Tia 
[image: image152.wmf]OM

 cắt đường tròn lớn tại 
[image: image153.wmf]C

.
a) Chứng minh rằng: 
[image: image154.wmf]»
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b) Tính số đo hai cung 
[image: image155.wmf]AB

.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 4. Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB và C là điểm chính giữa của nửa đường tròn. Trên các cung CA và CB lần lượt lấy các điểm M và N sao cho 
[image: image156.wmf]¼
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 Chứng minh:
a) 
[image: image157.wmf]¼
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b) 
[image: image158.wmf]¼
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Bài 5. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Trên nửa đường tròn lấy hai điểm C và D. Kẻ CH vuông góc với AB tại H, CH cắt (O) tại điểm thứ hai E. Kẻ AK vuông góc với CD tại K, AK cắt (O) tại điểm thứ hai F. Chứng minh:
a) Hai cung nhỏ 
[image: image159.wmf]»
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 và 
[image: image160.wmf]»

DB

 bằng nhau.
Bài 6. b) Hai cung nhỏ 
[image: image161.wmf]»
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 và 
[image: image162.wmf]»
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 bằng nhau.
Bài 7. Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O’) cắt nhau tại hai điểm A và B. Vẽ các đường kính AOE, AOF và BOC. Đường thẳng AF cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D. Chứng minh rằng các cung nhỏ AB, CD, CE bằng nhau.
Bài 8. Cho đường tròn (O) đường kính AB và đường tròn (O’) đường kính AO. Các điểm C, D thuộc đường tròn (O) sao cho 
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 Các dây AC và AD cắt đường tròn (O’) theo thứ tự tại E và F. Hãy so sánh:
a) Độ dài các đoạn thẳng OE và OF.
b) Số đo các cung 
[image: image165.wmf]»
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 và 
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 của đường tròn (O’) .
Bài 9. Cho nửa đường tròn (O), đường kính AE. Gọi B, C, D là ba điểm trên nửa đường tròn, biết 
[image: image167.wmf]»
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a) Chứng minh rằng: 
[image: image168.wmf]»
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b) Chứng minh rằng: 
[image: image169.wmf]»
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c) Chứng minh cung AD và BC có chung điểm chính giữa.

Bài 10. Cho đường tròn O, trên nửa đường tròn đường kính AB lấy hai điểm C và D. Kẻ 
[image: image170.wmf]CHAB
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 nó cắt đường tròn tại E. Kẻ 
[image: image171.wmf]AKDC
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 nó cắt đường tròn tại F. Chứng minh rằng
a) 
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b) 
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Bài 11. Cho đường tròn (O) đường kính AB. Qua trung điểm I của bán kính OB kẻ dây 
[image: image174.wmf]CDAB

^

. Kẻ dây CE song song với AB. Chứng minh rằng:
a) 
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b) E, O, D thẳng hàng.                  

c) ADBE là hình chữ nhật .

CHỦ ĐỀ 2

GÓC NỘI TIẾP

DẠNG 1
TÍNH SỐ ĐO GÓC, CUNG
Trong một đường tròn:

( Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau và ngược lại.

( Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau

( Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 
[image: image176.wmf]0
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) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung

( Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.
Bài 1. Dựa vào hình vẽ sau:
[image: image177.png]



a) Tính số đo cung nhỏ CD.
b) Tính số đo cung nhỏ BD.
Bài 2. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (O), biết 
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 (như hình vẽ bên). 
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Tính số đo các góc 
[image: image180.wmf]·

·

·

,,

ABCADCAOC

.
BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 3. Dựa vào hình vẽ sau, biết cung nhỏ XY của đường tròn tâm B là 
[image: image181.wmf]0
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Bài 4. Dựa vào hình vẽ sau, hãy tính 
[image: image184.wmf]·

BAC

.
[image: image185.png]



Bài 5. Dựa vào hình vẽ sau, biết 
[image: image186.wmf]==

HNcm ABcm

5,105

. Tính bán kính đường tròng tâm O.
[image: image187.png]



DẠNG 2
CHỨNG MINH CÁC GÓC BẰNG NHAU, CÁC CUNG BẰNG NHAU

Trong một đường tròn:

( Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau và ngược lại.

( Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau

( Góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng 
[image: image188.wmf]0

90

) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung

( Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.
Bài 1. Cho 
[image: image189.wmf]ABC

D

 cân tại 
[image: image190.wmf]A

 (
[image: image191.wmf]¶
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). Vẽ đường tròn đường kính 
[image: image192.wmf]AB

 cắt 
[image: image193.wmf]BC

 tại 
[image: image194.wmf]D

, cắt 
[image: image195.wmf]AC

 tại 
[image: image196.wmf]E

. 
a) Chứng minh 
[image: image197.wmf]»

»

BDDE

=

 .               




b) Chứng minh 
[image: image198.wmf]·
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Bài 2. Cho tam giác 
[image: image199.wmf]ABC

 có ba góc nhọn, đường cao 
[image: image200.wmf]AH

 và nội tiếp đường tròn tâm 
[image: image201.wmf]O

, đường kính 
[image: image202.wmf]AM


a) Tính 
[image: image203.wmf]·
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.
b) Chứng minh 
[image: image204.wmf]·
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.
c) Gọi 
[image: image205.wmf]N

 là giao điểm của 
[image: image206.wmf]AH

 với 
[image: image207.wmf](

)
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. Tứ giác 
[image: image208.wmf]BCMN

 là hình gì? Vì sao?

Bài 3. Cho tam giác nhọn 
[image: image209.wmf]ABC

 nội tiếp đường tròn 
[image: image210.wmf](

)

O

. Từ đỉnh 
[image: image211.wmf]A

 ta kẻ đường cao 
[image: image212.wmf]AH

 (
[image: image213.wmf]H

 thuộc 
[image: image214.wmf]BC

). Chứng minh rằng 
[image: image215.wmf]·
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Bài 4. Cho tam giác 
[image: image216.wmf]ABC

 nội tiếp đường tròn 
[image: image217.wmf](

)

;

OR

, 
[image: image218.wmf]AH

 là đường cao 
[image: image219.wmf](
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. Chứng minh rằng: 
[image: image220.wmf].2.

ABACRAH

=

.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN
Bài 5. Cho nửa đường tròn 
[image: image221.wmf](

)

O

 đường kính 
[image: image222.wmf]AB

 và dây 
[image: image223.wmf]AC

 căng cung 
[image: image224.wmf]AC

 có số đo bằng 600.
a) So sánh các góc của 
[image: image225.wmf]ABC

D

.
b) Gọi 
[image: image226.wmf]M

 và 
[image: image227.wmf]N

 lần lượt là điểm chính giữa của các cung 
[image: image228.wmf]AC

 và 
[image: image229.wmf]BC

, hai dây 
[image: image230.wmf]AN

 và 
[image: image231.wmf]BM

 cắt nhau tại 
[image: image232.wmf]I

. Chứng minh rằng 
[image: image233.wmf]CI

 là tia phân giác của 
[image: image234.wmf]·

ACB

.
Bài 6. Trên cạnh huyền 
[image: image235.wmf]BC

 của tam giác vuông 
[image: image236.wmf]ABC

 về phía ngoài ta dựng hình vuông với tâm tại điểm 
[image: image237.wmf]O

. Chứng minh rằng 
[image: image238.wmf]AO

 là tia phân giác của góc 
[image: image239.wmf]·
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Bài 7. Cho tam giác 
[image: image240.wmf]ABC

 nội tiếp đường tròn 
[image: image241.wmf](
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. Vẽ 
[image: image242.wmf]AD

 là đường cao của tam giác 
[image: image243.wmf]ABC

. Chứng minh rằng 
[image: image244.wmf]·
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Bài 8. Cho tam giác 
[image: image245.wmf]ABC

 nội tiếp trong đường tròn 
[image: image246.wmf]()
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. Đường phân giác trong góc 
[image: image247.wmf]A

 cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác tại 
[image: image248.wmf]D

. Gọi 
[image: image249.wmf]I

 là tâm vòng tròn nội tiếp tam giác 
[image: image250.wmf]ABC

. Chứng minh 
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Bài 9. Cho tam giác 
[image: image252.wmf]ABC

 
[image: image253.wmf]µ
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và 
[image: image254.wmf]ABAC
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. Vẽ đường tròn tâm 
[image: image255.wmf]A

 bán kính 
[image: image256.wmf]AB

 cắt 
[image: image257.wmf]BC

 tại 
[image: image258.wmf]D

, cắt 
[image: image259.wmf]AC

 tại 
[image: image260.wmf]E

. Chứng minh rằng 
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Bài 10. Cho tam giác 
[image: image262.wmf]ABC

 có 
[image: image263.wmf]µ

A

 nhọn nội tiếp trong đường tròn 
[image: image264.wmf](
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. Chứng minh rằng: 
[image: image265.wmf]·
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Bài 11. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Lấy M là điểm tùy ý trên nửa đường tròn (M khác A và B). Kẻ MH vuông góc với AB (
[image: image266.wmf]Î

HAB

). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O) vẽ hai nửa đường tròn tâm 
[image: image267.wmf]1

O

, đường kính AH và tâm 
[image: image268.wmf]2

,

O

 đường kính BH. Đoạn MA và MB cắt hai nửa đường tròn (
[image: image269.wmf]1

O

) và (
[image: image270.wmf]2

O

) lần lượt tại P và Q. Chứng minh rằng:
a) 
[image: image271.wmf]=
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b) 
[image: image272.wmf]DD

:

MPQMBA

.
c) PQ là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (
[image: image273.wmf]1

O

) và (
[image: image274.wmf]2

O

).

DẠNG 3
CHỨNG MINH HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG, VUÔNG GÓC, BA ĐIỂM THẲNG HÀNG

Bài 1. Cho đường tròn (O) đường kính AB, điểm D thuộc (O). Gọi E là điểm đối xứng với A qua D
a) 
[image: image275.wmf]ABE

D

 là tam giác gì?

b) Gọi K là giao điểm của EB với (O), Chứng minh rằng: 
[image: image276.wmf]ODAK

^

 .  

Bài 2. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB = 2R và điểm C nằm ngoài nửa đường tròn. CA cắt nửa đường tròn tại M, CB cắt nửa đường tròn tại N. Gọi H là giao điểm của AN và BM.
a) Chứng minh rằng 
[image: image277.wmf]CHAB

^

.

b)  Gọi I là trung điểm của CH. Chứng minh rằng MI là tiếp tuyến của nửa đường tròn (O) .

BÀI TẬP RÈN LUYỆN

Bài 3. Cho đường tròn (O), đường kính AB, điểm D thuộc đường tròn. Gọi E là điểm đối xứng với A qua D.
a) Tam giác ABE là tam giác gì?

b) Gọi K là giao điểm của EB với (O). Chứng minh 
[image: image278.wmf].

^

ODAK


Bài 4. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O), hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Vẽ đường kính AF.
a) Tứ giác BFCH là hình gì?

b) Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng ba điểm H, M, F thẳng hàng.
c) Chứng minh 
[image: image279.wmf]1

.

2

=
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Bài 5. Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB và điểm C di động trên nửa đường tròn đó. Vẽ đường tròn (I) tiếp xúc với đường tròn (O) tại C và tiếp xúc với đưuòng kính AB tại D, đường tròn này cắt CA, CB lần lượt tại các điểm thứ hai là M và N. Chứng minh rằng:
a)  M, N, I thẳng hàng.




b)  
[image: image280.wmf]IDMN

^

.

Bài 6. Cho 
[image: image281.wmf]ABC

D

 nhọn nội tiếp đường tròn (O). Đường cao BM, CN cắt nhau tại H và cắt đường tròn lần lượt tại E và F. 
a)  Chứng minh rằng A là điểm chính giữa cung FE.


b) Chứng minh rằng EF // MN.

c)  Chứng minh rằng 
[image: image282.wmf]OAMN

^

.



d) Chứng minh rằng AH không đổi khi A di động trên cung lớn BC.




e) Chứng minh rằng F đối xứng với H qua AB.

Bài 7. *Cho tam giác đều
[image: image283.wmf]ABC

 nội tiếp đường tròn 
[image: image284.wmf](
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O

. Trên cung 
[image: image285.wmf]¼

BC

 không chứa 
[image: image286.wmf]A

 ta lấy điểm 
[image: image287.wmf]P

 bất kỳ (
[image: image288.wmf]P

 khác 
[image: image289.wmf]B

 và 
[image: image290.wmf]P

 khác 
[image: image291.wmf]C

). Các đoạn 
[image: image292.wmf]PA

 và 
[image: image293.wmf]BC

 cắt nhau tại 
[image: image294.wmf]Q

.


a) Giả sử 
[image: image295.wmf]D

 là một điểm trên đoạn 
[image: image296.wmf]PA

 sao cho 
[image: image297.wmf]PDPB

=

. Chứng minh rằng 
[image: image298.wmf]PDB

D

 đều.


b) Chứng minh rằng 
[image: image299.wmf]PAPBPC

=+

.


c) Chứng minh hệ thức 
[image: image300.wmf]111

PQPBPC

=+

.
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